
 
 
 
 

 

HIGH POWER LED SPORTLIGHT 

 

     THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã sản phẩm PPT-HPL-P-X  (P=500/600/800/900,X=10,15,25,30) 

Công suất -P (W) 500 600 800 900 

Quang thông (Lm) 60.000 72.000 96.000 108.000 

Kích thước (DxRxC) Φ407 x 471 Φ407 x 471 Ø479x496 Ø479x496 

Khối lượng (Kg) 15 15 25.5 25.5 

Chip LED NICHIA - MADE IN JAPAN 

Mạch điều khiển MEAN WELL 

Nhiệt độ màu (CRT) 4500-6500K  

Độ hoàn màu (CRI) >70 

Góc chiếu sáng -X(độ) DX = 10˚/15˚/25˚/30˚ 

Điện áp sử dụng 95-305 VAC, 50/60 Hz 

Tuổi thọ 50.000 giờ 

Cấp bảo vệ (IP) IP 66 

Vật liệu vỏ Nhôm hợp kim + Kính cường lực 

 



 
 
 
 

 

CẤU TẠO  

 

 



 
 
 
 

 

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH ÁNH SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỨNG DỤNG  

 

 


